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THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên chưa tốt nghiệp các khóa tuyển sinh  

từ năm 2014 đến năm 2020  

                                                                                                                                    

Căn cứ Thông tư số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ  đại học; 

Căn cứ kết quả rà soát sinh viên chưa tốt nghiệp các khóa tuyển sinh từ năm 

2014 đến năm 2020, 

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Trường Đại học Tân Trào thông báo: 

1. Danh sách sinh viên chưa tốt nghiệp các khóa tuyển sinh từ năm 2014 đến 

năm 2020 (Có danh sách kèm theo).  

2. Sinh viên có tên trong danh sách thông báo nếu có nguyện vọng và nhu cầu 

được tốt nghiệp cần trở lại trường để hoàn thiện các điều kiện để được xét tốt nghiệp. 

3. Địa điểm đăng ký hoàn thiện các điều kiện xét tốt nghiệp 

- Sinh viên nợ học phần đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo, phòng 202 nhà A1, 

cán bộ hỗ trợ đăng ký đ/c Trần Thị Kim Oanh, số điện thoại: 0374.699.489. 

- Sinh viên nợ học phí hoàn thiện tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ, phòng 209 nhà 

A1, cán bộ hỗ trợ đ/c Đặng Thị Huyền, số điện thoại: 0829609666. 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường; 

- Các Khoa, Bộ môn, TT; 

- Lưu: VT, ĐT (Nhung). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Anh Tuấn 

 

 



DANH SÁCH 

Sinh viên chưa tốt nghiệp các khóa tuyển sinh từ năm 2014 đến năm 2020 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-ĐHTTr ngày    /01/2025 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào) 

STT Họ và tên Lớp 

Khóa/ 

đợt 

tuyển 

sinh 

Lý do không đủ điều kiện xét TN 

Nợ học phần 

Nợ 

học 

phí 

Thiếu 

chứng 

chỉ 

Không 

nộp HS 

1 Chu Thị Huyền 
Đại học GD Tiểu học 

BK1 
2014 

Nợ học phần: Hình học và chuyên đề hình học ở tiểu 

học=3.9; Chưa có điểm học phần bắt buộc: TC2.1.001.2 
x     

2 Hoàng Trung Giang Đại học Văn AK1 2014 

Nợ học phần: Cơ sở Ngữ văn Hán Nôm=2.8; Mĩ học đại 

cương=1.7; Pháp luật đại cương=2.1; Phương ngữ học 

tiếng Việt=4.9; Tiếng Anh 2=3.4; Tư tưởng Hồ Chí 

Minh=2; Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt 

Nam=3.4; Văn học Việt Nam trung đại=1.3;  

x     

3 Nguyễn Thuý Quỳnh Đai học Văn BK1 2014 Nợ học phần: Phương ngữ học tiếng Việt=4.3;        

4 Linh Thanh Tùng Đại học Văn AK1 2014 

Nợ học phần: Mĩ học đại cương=2.9; Pháp luật đại 

cương=0.2; Phương ngữ học tiếng Việt=4.9; Tư tưởng 

Hồ Chí Minh=1.8;  

x     

5 Hoàng Hải Yến Đai học Văn BK1 2014 Nợ học phần: Tin học đại cương=3.8;  x     

6 Phan Văn Tùng 
Cao đẳng GD Tiểu học 

AK12 
2015 

Nợ học phần: Cơ sở lí thuyết tập hợp và lô gic toán=2.2; 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam=2.3; Giao tiếp sư phạm=0; Hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp ở tiểu học=0; Lý luận giáo dục tiểu 

học=0.3; Sinh lý học trẻ em và Giáo dục môi 

trường=0.3; Thủ công - Kỹ thuật và Phương pháp dạy 

học Thủ công - Kỹ thuật=0; ; Chưa có điểm học phần 

bắt buộc: TC.3.1.008; NT3.1.004.; TC.3.1.009; 

NT3.1.005. 

x     

7 Nông Thị Trang 
Cao đẳng SP 

Địa_GDCD K23 
2015 

Nợ học phần: Đạo đức  học và giáo dục đạo đức=2.3; 

Địa lí các châu lục=2.8; Phương pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục=3.9; Tiếng Anh 3=1.5; Toán cao cấp 

C1=3.8;  

x     



STT Họ và tên Lớp 

Khóa/ 

đợt 

tuyển 

sinh 

Lý do không đủ điều kiện xét TN 

Nợ học phần 

Nợ 

học 

phí 

Thiếu 

chứng 

chỉ 

Không 

nộp HS 

8 Giàng Thị Kế 
Cao đẳng Hóa - Sinh 

K23 
2015 Nợ học phần: Tin học đại cương=3.6;  x     

9 Vũ Tuấn Linh Đại học Văn A K2 2015 

Số tín chỉ đã tích lũy là 133 chưa đủ 138 tín chỉ theo quy 

định; Nợ học phần: Đường lối cách mạng của 

ĐCSVN=3.6; Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 1=3; ; Nợ chứng chỉ: Giáo dục thể chất; 

GD quốc phòng- An ninh 

x     

10 Lương Đoàn Đông Đại học Vật Lý K2 2015 Nợ học phần: Thực hành Vật lý đại cương 2=2.5;  x     

11 Trương Khánh Ly Đại học Vật Lý K2 2015 Nợ học phần: Thực hành Vật lý đại cương 2=3.5;  x     

12 Hỏa Văn Độ 
Đại học Quản lý đất 

đai K2 
2015 

Số tín chỉ đã tích lũy là 127 chưa đủ 133 tín chỉ theo quy 

định; Nợ học phần: Bản đồ học=1.6; Tiếng Anh 2=1.8; 

Xã hội học đại cương=2.3;  

x     

13 Hoàng Trần Quân 
Đại học GD Tiểu học 

C K3 
2016 

Nợ học phần: Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học=0; 

Giáo dục môi trường=2.2; Hoạt động giao tiếp với dạy 

học Tiếng Việt ở tiểu học=0; Mở rộng các tập hợp số=0; 

Pháp luật đại cương=0.3; PP dạy học Toán TH=0; PP 

DH Tiếng Việt ở  TH=3.1; PPDH Tự nhiên - XH=2; 

QLHC NN và QL ngành GD=2.3; Thực hành giải Toán 

TH 1=3.3; Thực hành giải toán tiểu học 2=2.5; Thực 

hành sư phạm=0; Tiếng Anh 3=2.4; Tiếng Anh 4=0; 

Tiếng Việt thực hành=0; Tổ chức hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa=0; Văn học 1=0.5; Văn học 2=0;  

      

14 Nguyễn Thị Minh Tâm 
Đại học GD Mầm non 

AK4 
2017 Nợ học phần: Đàn phím điện tử - Oóc gan=0;        

15 Ma Thị Thủy 
Đại học GD Tiểu học 

AK4 
2017 Nợ học phần: Thực hành giải toán tiểu học 2=2.3;        

16 Nguyễn Thu Hương Đại học Kế toán B 2018 

Nợ học phần: Thực hành kế toán doanh nghiệp=0.5; 

Thực tập tốt nghiệp=0; ; Chưa có điểm học phần bắt 

buộc: TC2.1.003.2 

x     



STT Họ và tên Lớp 

Khóa/ 

đợt 

tuyển 

sinh 

Lý do không đủ điều kiện xét TN 

Nợ học phần 

Nợ 

học 

phí 

Thiếu 

chứng 

chỉ 

Không 

nộp HS 

17 Lê Thị Thắm Đại học Kế toán B 2018 

Nợ học phần: Thực hành kế toán doanh nghiệp=0; Thực 

tập tốt nghiệp=0; ; Chưa có điểm học phần bắt buộc: 

TC2.1.003.2 

x     

18 Nguyễn Kiều Trang Đại học Kế toán A 2018 Nợ học phần: Kinh tế vĩ mô=3.7;  x     

19 Đàm Anh Dũng Cao đẳng GD Tiểu học 2019 

Nợ học phần: Điền kinh - Bơi lội - Đá cầu - Trò chơi vận 

động=0; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu 

học=0; Hoạt động giao tiếp với dạy tiếng Việt ở tiểu 

học=0; Lý luận giáo dục tiểu học=0; Nghi thức Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh=0; Phương tiện, kỹ 

thuật dạy học và Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học ở tiểu học=0; Sinh lý học trẻ em và Giáo dục 

môi trường=0; Thực hành giải Toán tiểu học 1*=0; Thực 

tập sư phạm II=0; Tiếng Việt thực hành=0; Tổ chức hoạt 

động âm nhạc ngoại khóa=0; Toán và một số chuyên đề 

Toán ở tiểu học=0; ; Chưa có điểm học phần bắt buộc: 

LL3.1.001.; NT3.1.003.; NT3.1.004.; LL3.1.004.3; 

LL3.1.002.3; LL3.1.003.2; NN3.1.002.2 

      

20 Nguyễn Sinh Thái Cao đẳng GD Tiểu học 2019 

Nợ học phần: Âm nhạc =0.8; Điền kinh - Bơi lội - Đá 

cầu - Trò chơi vận động=2.4; Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam=2.9; Hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp ở tiểu học=0.8; Hoạt động giao tiếp với 

dạy tiếng Việt ở tiểu học=0; Lý luận giáo dục tiểu 

học=0; Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh=0; Nhập môn lí thuyết xác xuất và thống kê 

Toán=2; Phương tiện, kỹ thuật dạy học và Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học=3.1; Sinh 

lý học trẻ em và Giáo dục môi trường=0; Thủ công - Kỹ 

thuật và Phương pháp dạy học Thủ công - Kỹ thuật=0; 

Thực hành giải Toán tiểu học 1*=2.4; Thực tập sư phạm 

II=0; Tiếng Việt thực hành=0; Tổ chức hoạt động âm 

nhạc ngoại khóa=0; Toán và một số chuyên đề Toán ở 

      



STT Họ và tên Lớp 

Khóa/ 

đợt 

tuyển 

sinh 

Lý do không đủ điều kiện xét TN 

Nợ học phần 

Nợ 

học 

phí 

Thiếu 

chứng 

chỉ 

Không 

nộp HS 

tiểu học=0;  

21 Nguyễn Thị Phương Thảo Cao đẳng Tiểu học 2019 

Nợ học phần: Âm nhạc =0.2; Điền kinh - Bơi lội - Đá 

cầu - Trò chơi vận động=0; Giáo dục học đại cương và 

Quản lý Nhà nước về giáo dục=0; Hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp ở tiểu học=0.8; Hoạt động giao tiếp với 

dạy tiếng Việt ở tiểu học=0; Lý luận giáo dục tiểu 

học=0; Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh=0; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin 1=0.2; Phương pháp dạy học Toán tiểu học 2=0; 

Phương tiện, kỹ thuật dạy học và Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học ở tiểu học=3.1; Sinh lý học trẻ 

em và Giáo dục môi trường=0; Thể dục nhẩy dây=0; 

Thủ công - Kỹ thuật và Phương pháp dạy học Thủ công 

- Kỹ thuật=0; Thực tập sư phạm II=0; Tiếng Việt thực 

hành=0; Tổ chức hoạt động âm nhạc ngoại khóa=0; 

Toán và một số chuyên đề Toán ở tiểu học=0; ; Chưa có 

điểm học phần bắt buộc: TH3.1.006. 

      



STT Họ và tên Lớp 

Khóa/ 

đợt 

tuyển 

sinh 

Lý do không đủ điều kiện xét TN 

Nợ học phần 

Nợ 

học 

phí 

Thiếu 

chứng 

chỉ 

Không 

nộp HS 

22 Trần Thị Hạnh Đại học GD Mầm non 2019 

Chưa có điểm học phần bắt buộc: XH2.1.001.2; 

TN2.1.158.3; MN2.1.037.4; MN2.1.038.4; Nợ chứng 

chỉ: Giáo dục thể chất 

x     

23 Ma Thị Ngọc Bích 
Đại học GD Tiểu học 

K6 
2019 

Nợ học phần: Bồi dưỡng HS có năng khiếu học môn 

Tiếng Việt tiểu học*=0; Giáo dục môi trường=0; Hướng 

dẫn GV đánh giá năng lực HS cuối cấp tiểu học=0; 

PPDH TC -Kỹ thuật & CN ở TH=0; Quản lý HCNN và 

QL ngành GDĐT=2.8; Sinh lý học trẻ em=0; Thực hành 

giải Toán tiểu học 2 =0; Thực tập 2=0; Thường thức mĩ 

thuật và PPDH Mĩ thuật=0; Tổ chức HĐ trải nghiệm 

sáng tạo ở trường tiểu học=0; Tổ chức hoạt động âm 

nhạc ngoại khóa                                                  =0; ; 

Chưa có điểm học phần bắt buộc: TL2.1.006.2; 

TH2.1.029.4; LL2.1.014.2; NT2.1.007.3; NT2.1.001.2; 

TH2.1.036.2; TL2.1.091.2; TL2.1.005.2 

x     

24 Vũ Thị Trang Đại học Kế toán B 2019 

Nợ học phần: Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa=0; Kinh 

tế vĩ mô=2.3; Nghiệp vụ ngân hàng thương mại=3; 

Tiếng Anh 1=2.6; Tiếng Anh 3=0; Xác suất - Thống 

kê=2.1; ; Chưa có điểm học phần bắt buộc: KT2.1.036.3; 

KT2.1.037.2; KT2.1.038.4 

x     

25 Ma Văn Thìn 

Đại học Quản trị 

DVDL và LH (Quản 

trị Khách sạn) 

2019 

Nợ học phần: Diễn giảng công cộng=0; Tài nguyên du 

lịch Tây Bắc=0.7; Thực tập 2 (Chuyên ngành Quản trị 

Khách sạn)=0; Tư tưởng Hồ Chí Minh=3.1; Văn hóa và 

nghệ thuật ẩm thực Việt Nam=1.8; ; Chưa có điểm học 

phần bắt buộc: VD2.1.042.4 

x     



STT Họ và tên Lớp 

Khóa/ 

đợt 

tuyển 

sinh 

Lý do không đủ điều kiện xét TN 

Nợ học phần 

Nợ 

học 

phí 

Thiếu 

chứng 

chỉ 

Không 

nộp HS 

26 Phương Thị Diễm Quỳnh Đại học GD Mầm non 2020 

Chưa có điểm học phần bắt buộc: MN2.1.016.; 

LL2.1.005.2; MN2.1.014.2; MN2.1.023.2; TN2.1.504.2; 

MN2.1.025.2; MN2.1.019.2; MN2.1.026.2; 

LL2.1.044.2; MN2.1.033.3; MN2.1.030.4; 

MN2.1.031.4; NT2.1.027.2; XH2.1.048.3; 

MN2.1.039.4; MN2.1.043.3; MN2.1.041.2; 

MN2.1.047.3; MN2.1.049.2; MN2.1.044.4; 

MN2.1.046..; MN2.1.048.; MN2.3.020.2; Nợ chứng chỉ: 

Giáo dục thể chất 

x     

27 Nguyễn Đăng Công 
Đại học GD Tiểu học 

A 
2020 

Nợ học phần: Mĩ thuật cơ bản 2=2.5; Mở rộng các tập 

hợp số =2; Pháp luật đại cương=2.1; Số học=3.8; ; Nợ 

chứng chỉ: Giáo dục thể chất 

      

28 Trần Đình An 
Đại học Công nghệ 

thông tin 
2020 

Nợ học phần: Lập trình ứng dụng mạng=0.3; ; Nợ chứng 

chỉ: Giáo dục thể chất 
      

29 Nguyễn Bích Vân Đại học Kế toán 2020 

Nợ học phần: Thực hành kế toán hành chính sự 

nghiệp=0; Chưa có điểm học phần bắt buộc: 

KT2.1.038..; Nợ chứng chỉ: Giáo dục thể chất 

x     

30 Nguyễn Thanh Ngân 
Đại học Quản trị 

DVDL và LH 
2020 Nợ chứng chỉ: Giáo dục thể chất x     

31 Nông Mỹ Hoài Đại học Điều dưỡng 2020 

Chưa có điểm học phần bắt buộc: LL2.1.044.2; 

ĐD2.1.019.4; ĐD2.1.034.2; ĐD2.1.020.3; ĐD2.1.056.3; 

ĐD2.1.021.3; ĐD2.1.057.3; ĐD2.1.025.3; ĐD2.1.022.3; 

ĐD2.1.058.4; ĐD2.1.023.3; ĐD2.1.059.4; ĐD2.1.027.3; 

ĐD2.1.028.2; ĐD2.1.024.2; ĐD2.1.031.2; ĐD2.1.042.2; 

ĐD2.1.036.2; ĐD2.1.039.2; ĐD2.1.041.2; ĐD2.1.030.2; 

ĐD2.1.029.3; ĐD2.1.043.4; ĐD2.1.001..; ĐD2.1.026.3; 

ĐD2.1.045.6; ĐD2.1.046.6; Nợ chứng chỉ: Giáo dục thể 

chất 

x     

(Ấn định danh sách có 31 sinh viên) 
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